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ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ

I. MỤC TIÊU:
1)   Kiến thức:  Biết được:
· Thấy được mối quan hệ giữa các khái niệm: nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử. Nắm chắc nội dung các khái niệm.
· Nắm chắc cách ghi công thức hóa học, khái niệm hóa trị và vận dụng quy tắc hóa trị.
2) Kỹ năng:
· Tính phân tử khối
· Phân biệt đơn chất và hợp chất, nguyên tử và phân tử
· Xác định được hóa trị của nguyên tố trong hợp chất 2 nguyên tố
3) Thái độ:  - Tạo hứng thú say mê môn học cho học sinh.
II. CHUẨN BỊ: 
1) Giáo viên : 
Đề bài tập trên bảng phụ
2) Học sinh:  
	Ôn lại các kiến thức:
   -Công thức hóa học và ý nghĩa của CTHH.
   -Hóa trị và qui tắc hóa trị.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1) Ổn định lớp: GV kiểm tra sỹ số của lớp
2) Nội dung bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài tập 1) Viết CTHH và tính PTK của các chất sau
a)Khí oxi gồm 2 nguyên tử oxi liên kết với nhau
b)Đường glucozo gồm 6 nguyên tử Cacbon, 12 nguyên tử hidro, 6 nguyên tử oxi
c)Đồng(II)sunfat gồm 1 nguyên tử đồng, 1 nguyên tử lưu huỳnh, 4 nguyên tử oxi
d)Đá vôi gồm 1 nguyên tử canxi, 1 nguyên tử cacbon, 3 nguyên tử oxi
	Học sinh làm BT1 vào vở bài tập
BT1)
CTHH: O2   PTK=32
CTHH: C6H12O6      PTK =180
CTHH: CuSO4        PTK=160
CTHH: CaCO3        PTK = 100

	BT2/ 
a) Xác định hóa trị của C trong CO2
b) Xác định hóa trị của O trong P2O5
c) Xác định hóa trị của Al trong Al(OH)3
d) Xác định hóa trị của Na trong Na3PO4
	BT2) Học sinh dựa vào quy tắc hóa trị
a) X.1 = II.2      X = IV
b) X.2 = II.5      X= V
c) X.1 = I.3       X=III
d) X.3 = III. 1    X=I

	BT3/ So sánh xem phân tử khí CO2 nặng hơn hay nhẹ hơn phân tử khí oxi O2 bao nhiêu lần?
	PTK CO2=44
PTK O2 =32
=  = 1,375
phân tử khí CO2 nặng hơn phân tử khí oxi O2 1,375 lần

	BT4/ 
a) Xác định vật thể và chất trong câu sau
· Cốc thủy tinh dễ vỡ hơn cốc nhựa
· Quả chanh chứa nước, axit xitric và một số chất khác…
b) Cho biết đâu là đơn chất, đâu là hợp chất trong các CTHH sau
H2SO4, Mg, ZnCl2, KOH, S

	BT4/
a)
-Vật thể: cốc
Chất: thủy tinh, nhựa
-Vật thể: quả chanh
Chất:nước, axit xitric và một số chất khác
b)
Đơn chất: Mg, S
Hợp chất: H2SO4 ,ZnCl2,KOH




3/Dặn dò
· Ôn lại các kiến thức và bài tập đã học để kiểm tra giữa kỳ
IV) RÚT KINH NGHIỆM
· GV nên ôn tập kỹ bài tập cho học sinh
· Nhắc nhở học sinh học hóa trị của các nguyên tố, nhóm nguyên tử
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KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ

I. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức:
· Nắm được các khái niệm nguyên tử, nguyên tố, đơn và hợp chất
· Ý nghĩa của công thức hóa học, hóa trị, quy tắc hóa trị.
2) Kỹ năng:
· Phân biệt được nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất và hợp chất.
- Tìm hóa trị chưa biết khi biết CTHH
II. CHUẨN BỊ: 
1) Giáo viên : Đề kiểm tra giữa kỳ
2) Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học
III. MA TRẬN ĐỀ:
	                    Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.

	
	Phân biệt vật thể và chất
	
	
	

	Số câu
	
	1
	
	
	1

	Số điểm; Tỉ lệ %
	
	
	1
	10%
	
	
	
	
	1; 10%

	2.
	
	Phân biệt nguyên tử và phân tử, đơn chất và hợp chất
	
	
	

	Số câu
	
	2
	
	
	

	Số điểm
	
	
	3
	30%
	
	
	
	
	3;30%

	3.
	CTHH của hợp chất
	
	Tính phân tử khối
	
	

	Số câu
	1
	
	  1
	
	2

	Số điểm
	1
	10%
	
	
	1
	10%
	
	
	2; 20%

	4.
	
	
	Tính hóa trị của nguyên tố
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	2
	20%
	
	
	2; 20%

	5
	
	
	
	
	Tính phân tử khối dựa vào sự nặng nhẹ giữa các phân tử
	Từ Phân tử khối tìm Nguyên tử khối
	

	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	Số điểm
	
	
	
	
	1
	10%
	1
	10%
	2, 20%

	Tổng số câu
	1
	3
	4
	08

	Tổng số điểm
	1
	4
	5
	10

	Tỉ lệ
	10%
	40%
	50%
	100%


IV) ĐỀ KIỂM TRA:
Câu 1 (1 điểm): Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất ( những từ in nghiêng) trong câu sau:
a) Quặng apatit ở Lào Cai có chứa canxi photphat với hàm lượng cao
b) Vàng được dùng làm đồ trang sức
Câu 2 (3 điểm) : 
a) Các cách viết sau chỉ ý gì ? 
2Ca   :……………………………                   ………………: ba nguyên tử sắt
5H2O : ………………………                         ..………......... : sáu phân tử khí oxi
b) Phân loại đơn chất và hợp chất trong các chất sau:  
H2, HCl, Zn, NaOH
Câu 3 (2 điểm): Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các chất sau :
a) Khí clo được tạo nên từ 2 nguyên tử clo
b) Nhôm (III) oxit được tạo nên từ 2 nguyên tử nhôm  và 3 nguyên tử oxi
c) Natri cacbonat được tạo nên từ 2 nguyên tử Natri,1 nguyên tử cacbon và 3 nguyên tử oxi 
d) Khí cacbonic được tạo nên từ 1 nguyên tử Cacbon và 2 nguyên tử oxi
Biết :  Cl= 35.5     Al =27         O=16             Na= 23       C= 12               

Câu 4 (2 điểm)
a) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất Fe2O3        
b) Tính hóa trị của Ca trong hợp chất CaCO3
Câu 5 (2 điểm): Hợp chất A có phân tử gồm 2 nguyên tử X liên kết với 1 nguyên tử O
Phân tử này nặng gấp 31 lần so với phân tử khí hidro (gồm 2 H liên kết với nhau)
a) Tính phân tử khối của hợp chất A
b) Tính nguyên tử khối của X, từ đó cho biết tên và KHHH của X
Biết  H= 1, Mg =24,  Na=23, Al=27
V) ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	a. Vật thể: Quặng apatit
Chất: Canxi photphat
b. Vật thể:  Đồ trang sức
Chất:  Vàng
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	2
	a) 2 nguyên tử Ca                    3 Fe
5 phân tử nước                     6 O2
b) Đơn chất: H2, Zn. Hợp chất: NaOH, HCl
	Mỗi ý đúng 0.5 đ

Mỗi ý đúng 0.25 

	3
	CTHH : Cl2 .      PTK =35.5 x 2 =71
CTHH : Al2O3   PTK = 27.2+16.3 =102
CTHH : Na2CO3   PTK =23.2+12+16.3=106
CTHH : CO2         PTK= 12+16.2 =44
	Mỗi ý đúng 0.25 điểm

	4
	a) x.2= II.3 → x= III
c) → Hóa trị của Fe trong hợp chất Fe2O3 là III
b) x. 1 = II .1 → x = II
d) → Hóa trị của Ca trong hợp chất CaCO3 là II
	0,75 điểm
0,25 điểm

0,75 điểm
0,25 điểm

	5
	a) PTK của H2 = 2.1 =2
PTK A= 31.2 = 62 
b) CTHH của A: X2O
PTK A= NTKX.2+ NTKO
62 = 2 NTKX + 16  NTK X = 23 (X là Na)
	0.5 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm
0.5 điểm



